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Họ và tên học sinh: Phan Như Thảo Lớp: 4P1 Số thứ tự: 17

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm  Em tích cực tham gia các hoạt động tập thể với tinh thần 
đoàn kết cao. Em mạnh dạn, tự tin bày tỏ các quan điểm 
của mình khi xây dựng bài học, các góc nhìn về mọi khía 
cạnh trong cuộc sống. Em có sự tiến bộ khi đi học sớm 
hơn mỗi ngày. Em hãy tiếp tục trau dồi để hoàn thiện mỗi 
ngày.  

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Mi-li-mét vuông

 Mức 3 Luyện tập cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ  Mức 3 Phân số

 Mức 3 Dấu gạch ngang, Dấu ngoặc kép; MRVT: Quê hương  Mức 3 Phân số và phép chia số tự nhiên

 Mức 3 Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm  Mức 2 Rút gọn phân số 

 Mức 3 Nhận diện; Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con vật  Mức 2 Quy đồng mẫu số các phân số 

Điểm kiểm tra giữa học kì 2: 10
Em thực hiện chính xác và nhanh nhạy bài toán đổi đơn vị đo. Em 
giải thích được ý nghĩa của phân số. Em thực hiện đầy đủ, đúng quy 
trình các bước rút gọn phân số. Em cần luyện tập nhiều các dạng bài 
về quy đồng mẫu số các phân số để thành thạo hơn.

Điểm kiểm tra giữa học kì 2: 9
Em mạnh dạn nêu lên những chi tiết mà mình yêu thích, ấn tượng 
trong bài đọc và giải thích được lí do thích điều đó. Em biết cách 
quan sát và miêu tả con vật nuôi trong nhà. Em cần dành thời gian 
quan sát các con vật xung quanh đời sống, tranh ảnh để giúp em có 
thêm vốn từ cho bài văn miêu tả con vật. 

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Các nhóm chất dinh dưỡng; Giá trị dinh dưỡng có trong 
thức ăn

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh; Thực phẩm an toàn

Em ghi nhớ từ vựng về các chất liệu quý như gold, silver rất nhanh và 
áp dụng tốt vào bài tập miêu tả. Em có tiến bộ rõ rệt trong việc trả lời 
các câu hỏi cá nhân một cách chi tiết và đầy đủ thông tin. Em ghi 
nhớ và vận dụng khá chính xác thì Hiện tại hoàn thành vào bài tập.

 Mức 2 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

 Mức 2 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Em biết vận dụng kiến thức để lựa chọn thực phẩm phù hợp, đảm 
bảo đủ các nhóm chất dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày. Em nêu 
được một số điều kiện thuận lợi để sản xuất muối ở vùng Bắc Trung 
Bộ và Nam Trung Bộ. Em nên đọc lại, ôn lại bài sau tiết học để nắm 
vững kiến thức về thiên nhiên, dân cư và hoạt động sản xuất của 
vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 

TIN HỌC Mức 3 CÔNG NGHỆ / MAKESPACE Mức 3

Em hiểu rõ cách sử dụng bảng tính Excel từ nhập liệu, định dạng đến 
tính toán cơ bản. Em vận dụng tốt các hàm như SUM, AVERAGE, 
MAX, MIN trong bài tập. Em thể hiện sự cẩn thận và hoàn thành sản 
phẩm chính xác, rõ ràng.

Em nhận biết đúng các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật và 
nêu được công dụng. Em thao tác lắp ghép chính xác và cẩn thận. 
Em có thể thử lắp các mô hình phức tạp hơn.

BƠI - LẶN Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em thực hiện tốt nội dung lặn, nín thở và 3 phương pháp cứu đuối 
gián tiếp. Em đã thả lỏng cơ thể khi đứng nước. Em cần rèn luyện thể 
lực để lặn trở nên nhẹ nhàng và ổn định hơn.

Em thể hiện được hình ảnh nhà rông khá rõ ràng. Em có sự sáng tạo 
trong cách trang trí. Em cần chú ý hơn đến việc hoàn thiện các chi 
tiết nhỏ.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3
Em đạt được mục tiêu bài học đội hình đội ngũ, tập hợp hàng dọc, 
dóng hàng, điểm số báo cáo, biến đổi đội hình 1 hàng dọc, ngang 
thành 2, 3 hàng dọc, ngang. Em thực hiện động tác chính xác, nhanh 
nhẹn và có tinh thần kỷ luật cao. Em cần tiếp tục phát huy tinh thần 
tự giác và phong thái tự tin trong rèn luyện.

Em nghiêm túc và tích cực trong giờ học. Em tự tin thể hiện, hát 
đúng lời ca, giai điệu các bài hát đã học. Em hoàn thành tốt bài đọc 
nhạc trên đàn Ukulele và có ý thực giữ gìn nhạc cụ.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 3

Em dùng ngôn ngữ cơ thể phù hợp để khích lệ người đang nói. Em đã 
thể hiện sự quan tâm chân thành hơn khi bạn chia sẻ với mình. Em 
cần tiếp tục rèn cách duy trì giao tiếp bằng mắt và phản hồi bằng 
những câu ngắn, rõ và phù hợp.

Em biết ăn uống đúng cách để phòng tránh ngộ độc thực phẩm. Em 
hiểu được cách sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả. Em cần 
ghi nhớ các bước sơ cứu cơ bản khi có người bị hóc dị vật.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em đã hoàn thiện kỹ thuật Combo đối kháng số 4 và đã nắm được 
các quy định cơ bản của luật thi đấu đối kháng. Em chăm chỉ luyện 
tập trong giờ học. Em nên dùng sức nhiều hơn để động tác có lực 
hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng
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